CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 9
LỚP 4 TUỔI 4.   NĂM HỌC 2024 – 2025
Tuần 1: Cô cấp dưỡng 
Thời gian: Từ 06/09/2024 đến 14/09/2024
1. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 1
	
	
	
	
	Ngày 6/9/2024
PTNN
KCTN: Bạn mới
	Ngày 7/9/2024
PTTM
Vận động: Trường chúng cháu là trường mầm non

	

	
	Ngày 9/9/024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Đi khụy gối
	Ngày 10/9/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Cô cấp dưỡng trường bé
	Ngày 11/9/2024
Lĩnh vực:PTTM Tên HĐH: Vẽ, tô màu đồ dùng của cô cấp dưỡng 
	Ngày 12/9/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Nhận biết trên- dưới của đồ vật so với bản thân 
	Ngày 13/4/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Cô cấp dưỡng
	Ngày 14/9/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Dạy hát: Mời bạn ăn
	








2. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 1
	
	
	
	
	Ngày 6/9/2024
-  Các bạn trong lớp bé
- TCVĐ: Cún con thi tài đi khuỵu gối.
- Chơi tự do ở khu vực 4.
	Ngày 7/9/2024
- Quan sát, Trò chuyện về một số hoạt động ngày khai giảng
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do ở khu vực 5.
	

	
	Ngày 9/9/024
-  Làm gì khi cảm thấy lo lắng
- TCVĐ: Trốn tìm
- Chơi tự do ở khu vực 6.
	Ngày 10/9/2024
-  Quan sát trường của bé
- TCVĐ: Thi đi nhanh
- Chơi tự do ở khu vực 1.
	Ngày 11/9/2024
-  Các bạn trong lớp bé
- TCVĐ: Cún con thi tài đi khuỵu gối.
- Chơi tự do ở khu vực 2.
	Ngày 12/9/2024
-  Quan sát, trò chuyện về một số hoạt động ngày khai giảng
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do ở khu vực 3. 
	Ngày 13/4/2024
-  Làm gì khi đến chỗ đông người
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi tự do ở khu vực 4.
	Ngày 14/9/2024
- Làm gì khi thấy đau đớn
- TCVĐ: Đuổi bắt cô giáo
- Chơi tự do ở khu vực 5.
	








3. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 1
	
	
	
	
	Trò chuyện vê nội quy lớp học: Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	Trò chuyện về bạn bè trong lớp bé
	

	
	Trò chuyện về việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè khi cần.
	Xé dán trang phục cô cấp dưỡng
	 Trò chuyện về các bạn trong lớp
	 Khi bạn không chơi cùng?
	- Vận động: trường chúng cháu là trường mầm non, Vui đến trường, Bé đi mẫu giáo. 
	- Xem album, sách truyện, "đọc" sách truyện.
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần.
	



Tuần 2: Chế tạo đèn lồng
Thời gian: Từ 16/09/2024 đến 21/09/2024

1. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 2
	Ngày 16/9/2024
Lĩnh vực: 
PTNN
Tên HĐH: KCTN: sự tích đèn lồng
	Ngày 17/9/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Khám phá đèn lồng (5E)
	Ngày 18/9/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Dạy vận động:  Chiếc đèn ông sao
	Ngày 19/9/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Nhận biết phía trước - sau của đồ vật so với bản thân
	Ngày 20/4/2024
Lĩnh vực: 
PTTM 
Tên HĐH: Làm đèn lồng (EDF)

	Ngày 21/9/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Đi bước lùi
	



2. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 2
	Ngày 16/9/2024
 -Quan sát, Trò chuyện về một số hoạt động ngày trung thu
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do ở khu vực 6.
	Ngày 17/9/2024
-  Quan sát một số loại đèn trung thu
- TCVĐ: Trốn tìm
- Chơi tự do ở khu vực 1.
	Ngày 18/9/2024
-  Khám phá chất liệu làm đèn lồng
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do ở khu vực 2.
	Ngày 19/9/2024
-  Thử nghiệm, tìm cách thức để cải tiến đèn lồng phát sáng hơn
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do ở khu vực 3.
	Ngày 20/4/2024
-  Quan sát một số loại đèn lồng
- TCVĐ: Thi đi nhanh
- Chơi tự do ở khu vực 4.
	Ngày 21/9/2024
-  Quan sát, trò chuyện về đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng của đèn lồng.
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi tự do ở khu vực 5.
	



2. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 2
	So sánh các đồ chơi trong trường lớp bé, xem video, trò chuyện, so sánh về các loại đèn lồng.
	Phối hợp các kỹ năng: quan sát, đo lường, ước lượng, vẽ, dán…để ghi chép lại kết quả khảo sát về chiếc đèn lồng
	Tìm hiểu mối liên hệ giữa đặc điểm và cách sử dụng đèn lồng
	Vẽ thiết kế đèn lồng, làm tiếp 1 số phụ kiện trang trí đèn lồng.
	'Trình bày ý tưởng, chia sẻ cách thực hiện và nhận xét sản phẩm sau dự án làm đèn lồng
	- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần.
	


Tuần 3: Cầu trượt
Thời gian: Từ 23/09/2024 đến 28/09/2024
1. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 3

	Ngày 23/9/2024
Lĩnh vực: PTTC
Tên HĐH: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
	Ngày 24/9/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Nhận biết trên- dưới của đồ vật so với người khác 
	Ngày 25/9/2024
Lĩnh vực:PTTM 
Tên HĐH: Nặn đồ chơi: cầu trượt
	Ngày 26/9/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Khám phá cầu trượt
	Ngày 27/4/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: KTTN: Cầu trượt thật dài
	Ngày 28/9/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: Dạy hát: Bé chơi cầu trượt
	



2. Hoạt động ngoài trời

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	

Nhánh 3
	Ngày 23/9/2024
- Trò chuyện về tác hại của việc ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do ở khu vực 6.
	Ngày 24/9/2024
- Quan sát, trò chuyện về đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng của cầu trượt
- TCVĐ: Bé đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
- Chơi tự do ở khu vực 1. 
	Ngày 25/9/2024
- Quan sát cầu trượt ngoài trời
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi tự do ở khu vực 2.
	Ngày 26/9/2024
- Quan sát trường của bé
- TCVĐ: Trốn tìm
- Chơi tự do ở khu vực 3.
	Ngày 27/4/2024
- Quan sát, trò chuyện về đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng của cầu trượt
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do ở khu vực 4.
	Ngày 28/9/2024
- Quan sát trường của bé
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do ở khu vực 5.
	



3. Hoạt động chiều

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	

Nhánh 3
	Tìm hiểu mối liên hệ giữa đặc điểm và cách sử dụng cầu trượt.
	Phân loại đồ chơi trong lớp bé
	Trò chuyện về các bạn của bé và một số hoạt động trong trường
	Trò chuyện về bạn bè trong lớp bé
	Làm đồ chơi trong lớp bé: làm cầu trượt, đu quay
	- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương bé ngoan
- NX cuối tuần
	



